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1. Tập thể dục thường xuyên như đi bộ, chạy bộ để giảm nguy cơ bệnh, cải thiện và nâng cao sức khỏe.
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3. Ngưng hút thuốc lá, tránh uống quá nhiều rượu và các chất kích thích như cà phê.
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4. Phòng bệnh qua việc bổ sung canxi và vitamin D (nguồn tốt nhất là chế độ ăn uống).


TỜ THÔNG TIN TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN (PIL)
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Tên sản phẩm:Mobic 7,5mg (Meloxicam).
1.Mô tả sản phẩm:
Mobic là dạng thuốc chứa hoạt chất meloxicam là  chống viêm giảm đau không steroid (NSAIDs)
2.Thuốc dùng cho bệnh gì?
Làm giảm các triệu chứng của đau trong loãng xương
3.Các lưu ý trước khi sử dụng thuốc:
- Các trường hợp không nên sử dụng thuốc:
+Bệnh nhân đang bị hen, mày đay,dị ứng với aspirin hay bất kỳ một thuốc NSAIDs nào khác.
+Loét dạ dày tá tràng tiến triển.
+Trẻ em dưới 12 tuổi.
+Giảm đau ngay trước khi hoặc sau khi phẫu thuật tim.
- Các lưu ý đặc biệt cho bệnh nhân:
+ Người bị suy gan và suy thận nhẹ đến trung bình: không cần hiệu chỉnh liều.
+ Người suy gan và suy thận nặng cần liên hệ với bác sĩ để được tư vấn thêm.
- Lưu ý sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
+ Không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?
+ Tránh hút thuốc và uống rượu vì nó làm tăng nguy cơ các tác dụng phụ của thuốc đặc biệt là loét và chảy máu đường tiêu hóa.
+ Chú ý khi dùng cùng các thuốc khác:
· Các thuốc chống viêm không steroid khác bao gồm các salicylat, thuốc uống chống đông máu, ticlopidin, heparin dùng đường toàn than, thuốc tiêu huyết khối, Lithium, Methotrexat, tránh thai, thuốc lợi tiểu.
- Lái xe và vận hành máy móc:
Nếu xuất hiện các phản ứng phụ như: chóng mặt, ngủ gật thì cần tránh những hoạt động đó.
4.Cách sử dụng thuốc
- Liều dùng:
Bắt đầu và duy trì liều 7,5 mg mỗi ngày/1lần (1 viên), có thể bổ sung bằng cách tăng liều đến 15 mg mỗi ngày/1 lần (2 viên) nếu triệu chứng không giảm.  
- Cách dùng:
Nên uống nguyên vẹn cả viên với nước hoặc với thức uống lỏng khác.
- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?
Nếu quên một lần không dùng thuốc thì tiếp tục duy trì liều tương tự ở liều tiếp theo và không tăng liều gấp đôi ở liều này.
- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:
Bệnh nhân cần được hỗ trợ chăm sóc điều trị triệu chứng sau quá liều. Loại bỏ NSAIDs bằng cách uống 4 g cholestyramin, ba lần một ngày. Liên lạc với bác sĩ để đưa ra phương pháp điều trị thích hợp nhất.
5.Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra:
- Nguy cơ tim mạch: NSAIDs có thể gây tăng nguy cơ tim mạch nghiêm trọng như hình thành huyết khối, nhồi máu cơ tim và đột quỵ, có thể gây tử vong. Nguy cơ này có thể tăng theo thời gian sử dụng thuốc. 
- Nguy cơ trên tiêu hóa: NSAIDs có thể gây tăng nguy cơ tiêu hóa bao gồm chảy máu, loét và thủng dạ dày hoặc loét đường ruột, có thể gây tử vong. Những nguy cơ này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng và không có triệu chứng cảnh báo. Bệnh nhân cao tuổi có nguy cơ lớn hơn.
Cách xử trí: tạm ngưng thuốc và báo cáo kịp thời với bác sĩ để có cách điều trị phù hợp.
6.Cần bảo quản thuốc này như thế nào?
Bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ phòng thích hợp khoảng 25 oC
Tránh xa tầm tay của trẻ em.
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Tên sản phẩm: Voltaren 75mg (Diclofenac).
1. Mô tả sản phẩm:
Voltaren có chứa hoạt chất diclofenac là thuốc thuộc nhóm thuốc chống viêm giảm đau không steroid .
2. Thuốc dùng cho bệnh gì?
- Sử dụng điều trị hỗ trợ các triệu chứng của viêm xương khớp.
- Sử dụng hỗ trợ triệu chứng trong điều trị cấp hoặc mạn tính của viêm cột sống dính khớp.
3.Các lưu ý trước khi sử dụng thuốc:
- Các trường hợp không nên sử dụng thuốc:
+Bệnh nhân đang bị hen, mày đay,dị ứng với aspirin hay bất kỳ một thuốc NSAIDs nào khác.
+Giảm đau ngay trước khi hoặc sau khi phẫu thuật tim.
- Các lưu ý đặc biệt cho bệnh nhân:
+ Bệnh nhân suy gan và suy thận mức độ nhẹ và trung bình không cần hiệu chỉnh liều.
+ Bệnh nhân suy gan và suy thận nặng khi sử dụng cần được tư vấn của bác sĩ.
- Lưu ý sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
+ Không nên sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai vào 3 tháng cuối thai kỳ vì nó có thể gây đóng sớm ống động mạch gây sinh non.
+ Sử dụng cho phụ nữ cho con bú cần thận trọng và cần được sự tư vấn thêm của bác sĩ.
- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?
+ Hạn chế đến mức tối đa hút thuốc lá và uống rượu vì làm tăng các tác dụng phụ của thuốc như loét và xuất huyết tiêu hóa.
+ Những thuốc dùng cùng nên thận trọng:
· Aspirin.
· Methotrexat.
· Cyclosporin
· Ức chế men chuyển
· Furosemid
· Lithium 
· Warfarin
· Các chất ức chế CYP2C9 hoặc thuốc gây cảm ứng
.- Lái xe và vận hành máy móc:
Nếu bệnh nhân thấy chóng mặt và rối loạn thần kinh trung ương không được lái xe hoặc điều khiển máy móc.
3.Cách sử dụng thuốc
- Liều dùng:
Dạng uống liều khuyến cáo là 100- 150 mg/ngày(1-2 viên).
- Cách dùng: dùng đường uống, không nên nhai viên thuốc, nên uống cùng với nước hoặc thức uống lỏng khác.
- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?
Nếu quên một lần uống thuốc nên duy trì ở liều tiếp theo và không nên tăng liều gấp đôi.
- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:
Xử trí khi dùng quá liều: biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu chứng,loại ngay thuốc ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt bằng cách rửa dạ dày và dùng than hoạt tính (60-100 g ở người lớn, 1- 2 g/kg ở trẻ em).
5.Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra
Hay gặp gồm:
+Tiêu hóa: đau bụng, táo bón, tiêu chảy, khó tiêu, đầy hơi, chảy máu/thủng, ợ nóng, buồn nôn, loét dạ dày,tá tràng và nôn.
+Rối loạn chức năng thận, thiếu máu, chóng mặt, phù nề, tăng men gan, đau đầu,tăng thời gian chảy máu, ngứa, phát ban và ù tai.
6.Cần bảo quản thuốc này như thế nào?
Bảo quản ở nhiệt độ < 30oC và để nơi khô ráo.
	1. Tên thuốc: ibuprofen 400mg
2. Mô tả sản phẩm : thuốc chứa 400mg ibuprofen là hoạt chất thuộc nhóm chống viêm giảm đau không sreroid

	3. Thuốc dùng cho bệnh gì?
Thuốc dùng để giảm đau đầu ,thấp khớp và đau cơ bắp, đau trong viêm khớp,loãng xương ,đau lưng,đau nửa đầu,đau răng,đau dây thần kinh.
4. Các lưu ý trước khi sử dụng thuốc
-Các trường hợp không nên sử dụng thuốc:
+Bệnh nhân đang bị hen, mày đay,dị ứng với aspirin hay bất kỳ một thuốc NSAIDs nào khác.
+Giảm đau ngay trước khi hoặc sau khi phẫu thuật tim.
          -Lưu ý đặc biệt cho bệnh nhân:
+ Bệnh nhân suy gan và suy thận mức độ nhẹ và trung bình không cần hiệu chỉnh liều.
+ Bệnh nhân suy gan và suy thận nặng khi sử dụng cần được tư vấn của bác sĩ.
+Trẻ em dưới 12 tuổi.
+ Không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?
+ Tránh hút thuốc và uống rượu vì nó làm tăng nguy cơ các tác dụng phụ của thuốc đặc biệt là loét và chảy máu đường tiêu hóa.
+ Chú ý khi dùng cùng các thuốc khác:
Tương tác thuốc-thuốc:
+Aspirin 75 mg (để ngăn chặn cơn đau tim và đột quỵ) giảm tác dụng khi bạn dùng ibuprofen.
+Thuốc chống đông máu (ví dụ như warfarin)
+Mifepristone (để tránh thai) - không dùng ibuprofen nếu bạn đã sử dụng mifepristone trong 12 ngày.
+Thuốc lợi tiểu, thuốc điều trị tăng huyết áp , thuốc điều trị các bệnh tim mạch.
 +Corticosteroids, lithium, methotrexat, zidovudin
 +Kháng sinh quinolon (điều trị các bệnh nhiễm trùng)
+Thuốc điều  trị trầm cảm (bao gồm các thuốc SSRI)
+Ciclosporin hoặc tacrolimus (thuốc dùng sau khi phẫu thuật cấy ghép, hoặc cho bệnh vẩy nến hay bệnh thấp khớp)
Xử trí: liên hệ với dược sĩ hoặc bác sĩ để có tư vấn thích hợp
5.Cách dùng thuốc
Liều dùng: Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 3 viên/ ngày/mỗi viên mỗi 4 h.
                 Không dùng cho trẻ em <12 tuổi.

	+Cách khắc phục khi trót quên 1 lần uống thuốc
Trót quên một lần uống thuốc tiếp tục duy trì liều tiếp theo và không tăng liều gấp đôi.

	+ Quá liều và xử trí
Nói chuyện ngay với bác sĩ nếu tình trạng diễn biến nghiêm trọng.

	+Cách theo dõi hiệu quả điều trị của thuốc 
Bệnh nhân tự theo dõi hiệu quả điều trị thông qua triệu chứng giảm dần.
Nếu các triệu chứng không giảm đi trong vòng 10 ngày cần liên hệ với bác sĩ.

	7.  Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra
     Ít gặp, nhức đầu.
     Hiếm gặp: tiêu chảy, táo bón, làm tăng tình trạng viêm đại tràng hoặc bệnh Crohn.
     Có thể sưng hoặc loét niêm mạc miệng, có thể gây sưng chân tay.
     Xử trí: liên hệ với dược sĩ hay bác sĩ để được tư vấn thêm.
-Đối với người cao tuổi hay gặp các tác dụng không mong muốn.

	8. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?
Bảo quản ở nhiệt độ < 30oC và để nơi khô ráo.
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		Accrete D3





Tên sản phẩm:  Accrete D3

1. Mô tả sản phẩm: 

2. Thuốc dùng cho bệnh gì


Phòng ngừa và điều trị thiếu vitamin D3 và canxi ở người già. Bổ sung vitamin D3 và canxi cho những bệnh nhân loãng xương có nguy cơ thiếu vitamin D3 và canxi

3. Các lưu ý trước khi sử dụng thuốc:


- Các trường hợp không nên sử dụng thuốc:


+Nếu bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc


+ Nếu bạn bị sỏi thận.


+ Nếu bạn bị suy thận.


+ Nếu bạn có lượng vitamin D3 trong máu quá cao.

+ Nếu bạn mức canxi máu và nước tiểu tăng lâu năm


+ Thuốc có chứa dầu đậu nành. Nếu bạn dị ứng với dầu đậu nành không nên uống thuốc này.


- Các lưu ý đặc biệt cho bệnh nhân

Nói chuyện với bác sĩ trước khi bạn dùng thuốc:


+ Nếu bạn bị bệnh thận hoặc suy thận chức năng.


+ Nếu bạn bị bệnh sarcoidosis.


+ Nếu bạn là bệnh nhân bất động có loãng xương.


- Lưu ý sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Nếu bạn có thai, cho con bú, nghi ngờ có thai hoặc có kế hoạch sinh em bé hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc. Khi có thai, hàng ngày không dùng quá 1500mg canxi và 600UI vitamin D3.Thuốc chỉ được dùng trong một số trường hợp khi mang thai và liều không quá 1 viên/ngày. Thuốc có thể được dùng cho phụ nữ cho con bú nhưng phải báo cho bác sĩ biết về lượng canxi và vitamin D3 được đưa và trong sữa mẹ. Điều này được xem xét khi dùng thêm vitamin D3 cho trẻ.


- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

+Các thuốc khác với Accrete D3: Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng cùng các thuốc khác chứa canxi và vitamin D3, thuốc lợi tiểu, corticosteroid, glycosid trợ tim. Cần chăm sóc đặc biệt nếu bạn dùng cùng nhựa trao đổi ion; tetracyclin; biphosphonat hoặc dung dịch flo; rifampicin, phenytoin và barbiturat; quinolon; estramustin, hormon tuyến giáp hoặc thuốc chứa kim loại (dùng các thuốc này trước hoặc sau khi dùng accrete D3)

+Thức ăn với Accrete D3: Axit oxalic (có trong rau bina, cây me chua và đại hoàng) và axit phytic (có trong ngũ cốc) có thể ức chế sự hấp thụ canxi. Bệnh nhân không nên dùng các sản phẩm canxi trong vòng hai giờ sau khi ăn các thực phẩm giàu axit oxalic và axit phytic.



- Lái xe và vận hành máy móc: Không có dữ liệu về tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc.

4. Cách sử dụng thuốc


- Liều dùng: Liều khuyến cáo cho người lớn và người già là 1 viên 2 lần/ngày


- Cách dùng: Uống cách bữa ăn 30 phút đến 1 tiếng, uống cùng một cốc nước hoặc nước hoa quả. Không được nhai, có thể bẻ viên nếu cần.


- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Không nên uống gấp đôi liều để bù cho liều đã quên vì bạn có nguy cơ quá liều. Hãy tiếp tục dùng thuốc như bình thường.


- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Triệu chứng của quá liều: mệt mỏi, khát nước, buồn nôn, nôn, táo bón, đau bụng, đau cơ, rối loạn tâm thần, uống nhiều nước, tiểu nhiều, đau xương, vôi hóa thận, rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Nặng có thể hôn mê và tử vong. Mức canxi tăng trong máu một thời gian dài gây suy thận không hồi phục và vôi hóa mô mềm. Xử trí: ngừng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ.

5. Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra

Phổ biến: tăng mức canxi trong máu


Hiếm: táo bón, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, tiêu chảy, ngứa, phát ban và nổi mề đay.


Rất hiếm: rối loạn tiêu hóa, hội chứng kiềm sữa

6. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

- Để xa tầm tay trẻ em


- Bảo quản dưới 25˚C

-Không sử dụng thuốc khi hết hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Thông tin khác
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Fosamax 70 mg  

Tên s ả n ph ẩ m:  Fosamax 70 mg (Aledronat).   1. Mô t ả   s ả n ph ẩ m:   Fosamax thu ố c có ch ứ a ho ạ t ch ấ t là acid alendronic (thư ờ ng đư ợ c g ọ i là  alendronate) và thu ộ c nhóm biphosphonat.  Thu ố c có hình b ầ u d ụ c, màu tr ắ ng , m ộ t m ặ t  có hình  ả nh xương và m ặ t ki a có in '31'.   2. Thuốc dùng cho bệnh:   Fosamax dùng để điều trị loãng xương. Fosamax làm giảm nguy cơ cột gãy sống  và xương hông.   3. Các lưu ý trư ớ c khi s ử   d ụ ng thu ố c:   -   Các trư ờ ng h ợ p không nên s ử   d ụ ng thu ố c:   + Nếu bạn bị dị ứng với alendronat hoặc bất kỳ  thành phần khác của thuốc này    + Nếu bạn có một số vấn đề với cổ họng của bạn (thực quản  -   ống nối miệng với  dạ dày) như hẹp hoặc khó nuốt.   + Nếu bạn không thể đứng hoặc ngồi thẳng trong ít nhất 30 phút.   + Nếu bác sĩ đã nói với bạn rằng bạn có canxi trong  máu thấp.   Nếu bạn nghĩ mình gặp bất kỳ trường hợp nào ở trên, không dùng thuốc. Nói  chuyện với bác sĩ của bạn đầu tiên và làm theo những lời khuyên.   -   Các lưu ý đ ặ c bi ệ t cho b ệ nh nhân:   + Nói chuy ệ n v ớ i bác sĩ ho ặ c dư ợ c sĩ c ủ a b ạ n trư ớ c khi dùng Fosamax n ế u :      B ạ n có v ấ n đ ề   v ề   th ậ n.      B ạ n có b ấ t c ứ   v ấ n đ ề   v ề   nu ố t ho ặ c tiêu hóa.      B ạ n có canxi trong máu th ấ p.      B ạ n có s ứ c kh ỏ e răng mi ệ ng kém, b ệ nh nư ớ u răng, nh ổ   răng đ ị nh k ỳ   hay  không đư ợ c chăm sóc nha khoa đ ị nh k ỳ .      B ạ n b ị   ung thư.      B ạ n đang tr ả i qua hóa tr ị   ho ặ c x ạ   t r ị .      B ạ n đang dùng corticosteroid (như prednisone ho ặ c dexamethasone).      B ạ n đang ho ặ c đã t ừ ng hút thu ố c.   + B ạ n có th ể   đư ợ c tư v ấ n khám răng trư ớ c khi b ắ t đ ầ u đi ề u tr ị   v ớ i Fosamax.   Gi ữ   v ệ   sinh răng mi ệ ng t ố t khi đư ợ c đi ề u tr ị   b ằ ng Fosamax   -   Lưu ý s ử   d ụ ng cho  ph ụ   n ữ   có thai và cho con bú:   Fosamax ch ỉ   đư ợ c dùng cho  ph ụ   n ữ   sau mãn kinh. Không nên dùng Fosamax n ế u b ạ n đang ho ặ c nghi có thai, ho ặ c  n ế u b ạ n đang cho con bú .   -   Nên tránh dùng nh ữ ng thu ố c ho ặ c th ự c ph ẩ m gì khi đang s ử   d ụ ng thu ố c này:   + Các thu ố c khác v à Fosamax  :  Các thu ố c b ổ   sung canxi, thu ố c kháng acid, và m ộ t  s ố   thu ố c u ố ng  ; m ộ t s ố   lo ạ i thu ố c th ấ p kh ớ p ho ặ c gi ả m đau NSAIDs (ví d ụ   như acid  acetylsalicylic ho ặ c ibuprofen).   + Fosamax v ớ i th ự c ph ẩ m và đ ồ   u ố ng: th ự c ph ẩ m và đ ồ   u ố ng (k ể   c ả   nư ớ c khoáng)  có  th ể   làm cho Fosamax kém hi ệ u qu ả   n ế u đư ợ c dùng cùng m ộ t lúc .  


Microsoft_Office_Word_97_-_2003_Document2.doc
		Fosamax 70 mg





Tên sản phẩm: Fosamax 70 mg (Aledronat).

1. Mô tả sản phẩm:

Fosamax thuốc có chứa hoạt chất là acid alendronic (thường được gọi là alendronate) và thuộc nhóm biphosphonat. Thuốc có hình bầu dục, màu trắng, một mặt có hình ảnh xương và mặt kia có in '31'.


2. Thuốc dùng cho bệnh:


Fosamax dùng để điều trị loãng xương. Fosamax làm giảm nguy cơ cột gãy sống và xương hông.


3. Các lưu ý trước khi sử dụng thuốc:


- Các trường hợp không nên sử dụng thuốc:


+ Nếu bạn bị dị ứng với alendronat hoặc bất kỳ thành phần khác của thuốc này 


+ Nếu bạn có một số vấn đề với cổ họng của bạn (thực quản - ống nối miệng với dạ dày) như hẹp hoặc khó nuốt.


+ Nếu bạn không thể đứng hoặc ngồi thẳng trong ít nhất 30 phút.


+ Nếu bác sĩ đã nói với bạn rằng bạn có canxi trong máu thấp.


Nếu bạn nghĩ mình gặp bất kỳ trường hợp nào ở trên, không dùng thuốc. Nói chuyện với bác sĩ của bạn đầu tiên và làm theo những lời khuyên.


- Các lưu ý đặc biệt cho bệnh nhân:


+ Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Fosamax nếu:


· Bạn có vấn đề về thận.


· Bạn có bất cứ vấn đề về nuốt hoặc tiêu hóa.


· Bạn có canxi trong máu thấp.


· Bạn có sức khỏe răng miệng kém, bệnh nướu răng, nhổ răng định kỳ hay không được chăm sóc nha khoa định kỳ.


· Bạn bị ung thư.


· Bạn đang trải qua hóa trị hoặc xạ trị.


· Bạn đang dùng corticosteroid (như prednisone hoặc dexamethasone).


· Bạn đang hoặc đã từng hút thuốc.


+ Bạn có thể được tư vấn khám răng trước khi bắt đầu điều trị với Fosamax. Giữ vệ sinh răng miệng tốt khi được điều trị bằng Fosamax

- Lưu ý sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Fosamax chỉ được dùng cho phụ nữ sau mãn kinh. Không nên dùng Fosamax nếu bạn đang hoặc nghi có thai, hoặc nếu bạn đang cho con bú .


- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:


+ Các thuốc khác và Fosamax : Các thuốc bổ sung canxi, thuốc kháng acid, và một số thuốc uống ; một số loại thuốc thấp khớp hoặc giảm đau NSAIDs (ví dụ như acid acetylsalicylic hoặc ibuprofen).


+ Fosamax với thực phẩm và đồ uống: thực phẩm và đồ uống (kể cả nước khoáng) có thể làm cho Fosamax kém hiệu quả nếu được dùng cùng một lúc .


- Lái xe và vận hành máy móc: . Fosamax có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc. Tác dụng phụ bao gồm: mờ mắt, chóng mặt và đau xương nghiêm trọng, đau cơ hoặc đau khớp 

- Thông tin khác:


+ Không nên dùng cho trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.


+ Nếu bạn không dung nạp với một số chất đường, liên hệ với bác sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này do fosamax có chứa lactose.


4. Cách sử dụng thuốc


- Liều dùng: Uống một viên một lần một tuần.

- Cách dùng: 


- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: Nếu bạn quên một liều, chỉ dùng một viên vào buổi sáng sau khi bạn nhớ. Đừng uống hai viên thuốc vào cùng một ngày. Quay trở lại uống một viên mỗi tuần một lần, ​​vào ngày ban đầu bạn đã chọn.


          - Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Nếu uống quá liều do nhầm lẫn, uống một ly sữa đầy và liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức. Đừng làm cho mình nôn, và không nằm xuống.


5. Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra: 


Đi khám bác sĩ ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ sau đây , nó có thể nghiêm trọng , và bạn có thể cần điều trị y tế khẩn cấp :


- Phổ biến: ợ nóng; khó nuốt; đau khi nuốt; loét thực quản (thực quản - ống nối miệng với dạ dày) có thể gây đau ngực, ợ nóng hay khó khăn hoặc đau khi nuốt.


- Hiếm:


+ Các phản ứng dị ứng như nổi mề đay; sưng mặt, môi, lưỡi và/hoặc cổ họng, có thể gây khó thở hoặc nuốt; phản ứng da nghiêm trọng.


+ Đau trong miệng , và/hoặc hàm, sưng hoặc lở loét trong miệng, tê hoặc cảm giác nặng nề trong các hàm, hoặc lung lay răng.


+ Gãy xương đùi đặc biệt ở những bệnh nhân điều trị lâu dài cho bệnh loãng xương có thể xảy ra rất ít. Liên lạc bác sĩ của bạn nếu bạn bị đau, yếu hay khó chịu ở đùi, hông.


+ Đau xương, cơ và/hoặc khớp nghiêm trọng.


- Tác dụng phụ khác bao gồm


+ Rất phổ biến: đau xương , cơ và/hoặc khớp đôi khi nghiêm trọng .


+ Phổ biến:sưng khớp, đau bụng; cảm giác khó chịu ở dạ dày hoặc ợ hơi sau khi ăn ; táo bón; cảm giác đầy hoặc cồng kềnh trong dạ dày; tiêu chảy; đầy hơi, rụng tóc; ngứa, nhức đầu; chóng mặt, mệt mỏi; sưng ở chân và tay.


6. Cần bảo quản thuốc này như thế nào: 

- Để thuốc xa tầm tay của trẻ em .


- Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì. 

- Thuốc này không đòi hỏi bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.


7. Thông tin khác


1) Chọn các ngày trong tuần mà phù hợp nhất với lịch trình của bạn. Mỗi tuần, hãy uống một viên thuốc vào ngày bạn đã chọn.


2) Sau khi thức dậy và trước khi dùng bất cứ loại thức ăn, thức uống, hoặc thuốc khác, nuốt viên thuốc với một ly nước đầy (không phải nước khoáng) (không ít hơn 200 ml hoặc 7 oz fl..) .


+ Đừng uống nước khoáng .


+ Không dùng với cà phê hoặc trà.


+ Không dùng với nước trái cây hoặc sữa.


Đừng nghiền nát hoặc nhai viên thuốc hoặc hòa tan trong miệng của bạn.


3) Không nằm xuống – giữ tư thế thẳng đứng (ngồi, đứng hoặc đi bộ) - ít nhất 30 phút sau khi uống thuốc. Đừng nằm xuống cho đến khi dùng bữa ăn đầu tiên trong ngày.


4) Không dùng Fosamax trước khi đi ngủ hoặc trước khi đứng dậy trong ngày.


5) Nếu bạn thấy khó khăn hoặc đau khi nuốt, đau ngực, ợ nóng mới xảy ra hoặc xấu đi, ngưng dùng Fosamax và liên hệ với bác sĩ của bạn.


6) Sau khi nuốt viên thuốc, chờ ít nhất 30 phút trước khi dùng bữa ăn đầu tiên, uống, hoặc dùng thuốc khác trong ngày, bao gồm các thuốc kháng acid, các chất bổ sung canxi và vitamin. Fosamax chỉ có hiệu quả nếu được dùng khi dạ dày của bạn rỗng.
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Fosamax 1 0 mg  

Tên s ả n ph ẩ m:  Fosamax 1 0 mg (Aledronat).   1. Mô t ả   s ả n ph ẩ m:   Fosamax thu ố c có ch ứ a ho ạ t ch ấ t là acid alendronic (thư ờ ng đư ợ c g ọ i là alendronate) và  thu ộ c nhóm biphosphonat. Thu ố c có  hình b ầ u d ụ c, màu tr ắ ng v ớ i '936'  ở   m ộ t bên và ph ẳ ng  bên  cò n l ạ i.   2. Thuốc dùng cho bệnh:   Fosamax dùng để điều trị loãng xương   hoặc có nguy cơ phát triển bệnh này.   3. Các lưu ý trư ớ c khi s ử   d ụ ng thu ố c:   -   Các trư ờ ng h ợ p không nên s ử   d ụ ng thu ố c:   +B ạ n b ị   d ị   ứ ng v ớ i b ấ t k ỳ   thành ph ầ n nào c ủ a thu ố c    +Có m ộ t s ố   v ấ n đ ề   v ớ i c ổ   h ọ ng như h ẹ p ho ặ c khó nu ố t   +Không th ể   đ ứ ng ho ặ c ng ồ i th ẳ ng trong ít nh ấ t 30 phút   + B ạ n có canxi trong máu th ấ p   -   Các lưu ý đ ặ c bi ệ t cho b ệ nh nhân:   + Nói chuy ệ n v ớ i bác sĩ ho ặ c dư ợ c sĩ c ủ a b ạ n trư ớ c khi dùng Fosamax n ế u:      B ạ n có v ấ n đ ề   v ề   th ậ n.      B ạ n có  b ấ t c ứ   v ấ n đ ề   v ề   nu ố t ho ặ c tiêu hóa.      B ạ n có canxi trong máu th ấ p.      B ạ n có s ứ c kh ỏ e răng mi ệ ng kém, b ệ nh nư ớ u răng, nh ổ   răng đ ị nh k ỳ   hay không  đư ợ c chăm sóc nha khoa đ ị nh k ỳ .      B ạ n b ị   ung thư.      B ạ n đang tr ả i qua hóa tr ị   ho ặ c x ạ   tr ị .      B ạ n đang dùng corticosteroid   (như prednisone ho ặ c dexamethasone).      B ạ n đang ho ặ c đã t ừ ng hút thu ố c.   + B ạ n có th ể   đư ợ c tư v ấ n khám răng trư ớ c khi b ắ t đ ầ u đi ề u tr ị   v ớ i Fosamax. Gi ữ   v ệ   sinh  răng mi ệ ng t ố t khi đư ợ c đi ề u tr ị   b ằ ng Fosamax   -   Lưu ý s ử   d ụ ng cho ph ụ   n ữ   có thai và cho con bú: Fo samax ch ỉ   đư ợ c dùng cho ph ụ   n ữ   sau mãn kinh. Không nên dùng Fosamax n ế u b ạ n đang ho ặ c nghi có thai, ho ặ c n ế u b ạ n đang cho  con bú .   -   Nên tránh dùng nh ữ ng thu ố c ho ặ c th ự c ph ẩ m gì khi đang s ử   d ụ ng thu ố c này:   + Các thu ố c khác và Fosamax : Các thu ố c b ổ   sung ca nxi, thu ố c kháng acid, và m ộ t s ố   thu ố c u ố ng ; m ộ t s ố   lo ạ i thu ố c th ấ p kh ớ p ho ặ c gi ả m đau NSAIDs (ví d ụ   như acid acetylsalicylic  ho ặ c ibuprofen).   + Fosamax v ớ i th ự c ph ẩ m và đ ồ   u ố ng: th ự c ph ẩ m và đ ồ   u ố ng (k ể   c ả   nư ớ c khoáng) có th ể   làm cho Fosamax kém hi ệ u qu ả   n ế u đư ợ c dùng cùng m ộ t lúc .   -   Lái xe và v ậ n hành máy móc: . Fosamax có th ể   ả nh hư ở ng đ ế n kh ả   năng lái xe hay v ậ n  hành máy móc. Tác d ụ ng ph ụ   bao g ồ m: m ờ   m ắ t, chóng m ặ t và đau xương nghiêm tr ọ ng, đau cơ  ho ặ c đau kh ớ p    -   Thông tin khác:   + Không nên dùng cho   tr ẻ   em và tr ẻ   v ị   thành niên dư ớ i 18 tu ổ i.   + N ế u b ạ n không dung n ạ p v ớ i m ộ t s ố   ch ấ t đư ờ ng, liên h ệ   v ớ i bác sĩ c ủ a b ạ n trư ớ c khi  dùng thu ố c này do fosamax có ch ứ a lactose.   4. Cách s ử   d ụ ng thu ố c   -   Li ề u dùng:  Đ ể   đi ề u tr ị   loãng xương  ở   nam gi ớ i và ph ụ   n ữ   sau m ãn kinh li ề u thông  thư ờ ng là 10 mg m ỗ i ngày m ộ t l ầ n.   Đ ể   đi ề u tr ị   và phòng ng ừ a steroid gây ra b ệ nh loãng xương  ở  
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Tên sản phẩm: Fosamax 10 mg (Aledronat).


1. Mô tả sản phẩm:

Fosamax thuốc có chứa hoạt chất là acid alendronic (thường được gọi là alendronate) và thuộc nhóm biphosphonat. Thuốc có hình bầu dục, màu trắng với '936' ở một bên và phẳng  bên còn lại.


2. Thuốc dùng cho bệnh:


Fosamax dùng để điều trị loãng xương hoặc có nguy cơ phát triển bệnh này.


3. Các lưu ý trước khi sử dụng thuốc:


- Các trường hợp không nên sử dụng thuốc:


+Bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc 


+Có một số vấn đề với cổ họng như hẹp hoặc khó nuốt


+Không thể đứng hoặc ngồi thẳng trong ít nhất 30 phút


+ Bạn có canxi trong máu thấp


- Các lưu ý đặc biệt cho bệnh nhân:


+ Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Fosamax nếu:


· Bạn có vấn đề về thận.


· Bạn có bất cứ vấn đề về nuốt hoặc tiêu hóa.


· Bạn có canxi trong máu thấp.


· Bạn có sức khỏe răng miệng kém, bệnh nướu răng, nhổ răng định kỳ hay không được chăm sóc nha khoa định kỳ.


· Bạn bị ung thư.


· Bạn đang trải qua hóa trị hoặc xạ trị.


· Bạn đang dùng corticosteroid (như prednisone hoặc dexamethasone).


· Bạn đang hoặc đã từng hút thuốc.


+ Bạn có thể được tư vấn khám răng trước khi bắt đầu điều trị với Fosamax. Giữ vệ sinh răng miệng tốt khi được điều trị bằng Fosamax


- Lưu ý sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Fosamax chỉ được dùng cho phụ nữ sau mãn kinh. Không nên dùng Fosamax nếu bạn đang hoặc nghi có thai, hoặc nếu bạn đang cho con bú .


- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:


+ Các thuốc khác và Fosamax : Các thuốc bổ sung canxi, thuốc kháng acid, và một số thuốc uống ; một số loại thuốc thấp khớp hoặc giảm đau NSAIDs (ví dụ như acid acetylsalicylic hoặc ibuprofen).


+ Fosamax với thực phẩm và đồ uống: thực phẩm và đồ uống (kể cả nước khoáng) có thể làm cho Fosamax kém hiệu quả nếu được dùng cùng một lúc .


- Lái xe và vận hành máy móc: . Fosamax có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc. Tác dụng phụ bao gồm: mờ mắt, chóng mặt và đau xương nghiêm trọng, đau cơ hoặc đau khớp 


- Thông tin khác:


+ Không nên dùng cho trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.


+ Nếu bạn không dung nạp với một số chất đường, liên hệ với bác sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này do fosamax có chứa lactose.


4. Cách sử dụng thuốc


- Liều dùng: Để điều trị loãng xương ở nam giới và phụ nữ sau mãn kinh liều thông thường là 10 mg mỗi ngày một lần. Để điều trị và phòng ngừa steroid gây ra bệnh loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh không được điều trị hormone thay thế (HRT) với estrogen liều thông thường là 10 mg mỗi ngày một lần.


          - Cách dùng: 


- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc: Nếu bạn quên uống liều của bạn, bỏ qua liều đã quên. Uống liều tiếp theo như bình thường. Đừng dùng liều gấp đôi để bù cho một liều lãng quên.

 - Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Nếu uống quá liều do nhầm lẫn, uống một ly sữa đầy và liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức. Đừng làm cho mình nôn, và không nằm xuống.

5. Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra: 


Đi khám bác sĩ ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ sau đây , nó có thể nghiêm trọng , và bạn có thể cần điều trị y tế khẩn cấp :


- Phổ biến: ợ nóng; khó nuốt; đau khi nuốt; loét thực quản (thực quản - ống nối miệng với dạ dày) có thể gây đau ngực, ợ nóng hay khó khăn hoặc đau khi nuốt.


- Hiếm:


+ Các phản ứng dị ứng như nổi mề đay; sưng mặt, môi, lưỡi và/hoặc cổ họng, có thể gây khó thở hoặc nuốt; phản ứng da nghiêm trọng.


+ Đau trong miệng , và/hoặc hàm, sưng hoặc lở loét trong miệng, tê hoặc cảm giác nặng nề trong các hàm, hoặc lung lay răng.


+ Gãy xương đùi đặc biệt ở những bệnh nhân điều trị lâu dài cho bệnh loãng xương có thể xảy ra rất ít. Liên lạc bác sĩ của bạn nếu bạn bị đau, yếu hay khó chịu ở đùi, hông.


+ Đau xương, cơ và/hoặc khớp nghiêm trọng.


- Tác dụng phụ khác bao gồm


+ Rất phổ biến: đau xương , cơ và/hoặc khớp đôi khi nghiêm trọng .


+ Phổ biến:sưng khớp, đau bụng; cảm giác khó chịu ở dạ dày hoặc ợ hơi sau khi ăn ; táo bón; cảm giác đầy hoặc cồng kềnh trong dạ dày; tiêu chảy; đầy hơi, rụng tóc; ngứa, nhức đầu; chóng mặt, mệt mỏi; sưng ở chân và tay.


6. Cần bảo quản thuốc này như thế nào: 

- Để thuốc xa tầm tay của trẻ em .


- Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì. 


- Thuốc này không đòi hỏi bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.


7. Thông tin khác


1) Chọn các ngày trong tuần mà phù hợp nhất với lịch trình của bạn. Mỗi tuần, hãy uống một viên thuốc vào ngày bạn đã chọn.


2) Sau khi thức dậy và trước khi dùng bất cứ loại thức ăn, thức uống, hoặc thuốc khác, nuốt viên thuốc với một ly nước đầy (không phải nước khoáng) (không ít hơn 200 ml hoặc 7 oz fl..) .


+ Đừng uống nước khoáng .


+ Không dùng với cà phê hoặc trà.


+ Không dùng với nước trái cây hoặc sữa.


Đừng nghiền nát hoặc nhai viên thuốc hoặc hòa tan trong miệng của bạn.


3) Không nằm xuống – giữ tư thế thẳng đứng (ngồi, đứng hoặc đi bộ) - ít nhất 30 phút sau khi uống thuốc. Đừng nằm xuống cho đến khi dùng bữa ăn đầu tiên trong ngày.


4) Không dùng Fosamax trước khi đi ngủ hoặc trước khi đứng dậy trong ngày.


5) Nếu bạn thấy khó khăn hoặc đau khi nuốt, đau ngực, ợ nóng mới xảy ra hoặc xấu đi, ngưng dùng Fosamax và liên hệ với bác sĩ của bạn.


6) Sau khi nuốt viên thuốc, chờ ít nhất 30 phút trước khi dùng bữa ăn đầu tiên, uống, hoặc dùng thuốc khác trong ngày, bao gồm các thuốc kháng acid, các chất bổ sung canxi và vitamin. Fosamax chỉ có hiệu quả nếu được dùng khi dạ dày của bạn rỗng.
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Accrete D3  

Tên s ả n ph ẩ m:     Accrete D3   1.   Mô t ả   s ả n ph ẩ m:     2.   Thu ố c dùng cho b ệ nh gì   Phòng ng ừ a và đi ề u tr ị   thi ế u vitamin D3 và canxi  ở   ngư ờ i già. B ổ   sung  vitamin D3 và  canxi   cho nh ữ ng b ệ nh nhân loãng xương c ó nguy cơ  thi ế u vitamin D3 và canxi   3.   Các lưu ý trư ớ c khi s ử   d ụ ng thu ố c:     -   Các trư ờ ng h ợ p không nên s ử   d ụ ng thu ố c :   +N ế u b ạ n d ị   ứ ng v ớ i b ấ t k ỳ   thành ph ầ n nào c ủ a thu ố c   + N ế u b ạ n b ị   s ỏ i th ậ n.   + N ế u b ạ n b ị   suy th ậ n.   +   N ế u b ạ n   có lư ợ ng vitamin D3 trong máu quá  cao.   + N ế u b ạ n   m ứ c canxi máu và nư ớ c ti ể u tăng lâu năm   + Thu ố c có ch ứ a d ầ u đ ậ u nành. N ế u b ạ n d ị   ứ ng v ớ i d ầ u đ ậ u nành không nên u ố ng thu ố c  này.     -   Các lưu ý đ ặ c bi ệ t cho b ệ nh nhân   Nói chuy ệ n v ớ i bác sĩ trư ớ c khi b ạ n dùng thu ố c:   + N ế u b ạ n b ị   b ệ nh th ậ n ho ặ c s uy th ậ n ch ứ c năng.   + N ế u b ạ n   b ị   b ệ nh  sarcoidosis .   + N ế u b ạ n   là b ệ nh nhân b ấ t đ ộ ng có loãng xương.     -   Lưu ý s ử   d ụ ng cho ph ụ   n ữ   có thai và cho con bú :  N ế u b ạ n có thai, cho con bú,  nghi ng ờ   có thai ho ặ c có k ế   ho ạ ch sinh em bé h ỏ i ý ki ế n bác sĩ trư ớ c khi dùng  thu ố c. Khi có thai,  hàng ngày không dùng quá 1500mg canxi và 600UI vitamin D3.Thu ố c ch ỉ   đư ợ c dùng trong m ộ t s ố   trư ờ ng h ợ p khi mang thai và li ề u không quá  1 viên/ ngày . Thu ố c có th ể   đư ợ c dùng cho ph ụ   n ữ   cho  con bú nhưng ph ả i báo cho bác sĩ bi ế t v ề   lư ợ ng canx i và  vitamin D3   đư ợ c đưa và trong s ữ a m ẹ .  Đi ề u này đư ợ c xem xét khi dùng thêm  vitamin D3   cho tr ẻ .     -   Nên tránh dùng nh ữ ng thu ố c ho ặ c th ự c ph ẩ m gì khi đang s ử   d ụ ng thu ố c này?   +Các thu ố c khác v ớ i  Accrete D3 : H ỏ i ý ki ế n bác sĩ trư ớ c khi dùng  cùng  các thu ố c kh ác  ch ứ a canxi và vitamin D3, thu ố c l ợ i ti ể u, corticosteroid, glycosid tr ợ   tim . C ầ n chăm sóc đ ặ c  bi ệ t n ế u b ạ n dùng cùng nh ự a trao đ ổ i ion; tetracyclin; biphosphonat ho ặ c dung d ị ch flo;  rifampicin, phenytoin và barbiturat; quinolon;  estramustin , hormon tuy ế n giáp ho ặ c thu ố c ch ứ a  kim lo ạ i (dùng các thu ố c này trư ớ c ho ặ c sau khi dùng accrete D3)   +Th ứ c ăn v ớ i   Accrete D3 :  Axit oxalic ( có  trong rau bina, cây me chua và đ ạ i hoàng) và  axit phytic ( có  trong ngũ c ố c) có th ể   ứ c ch ế   s ự   h ấ p th ụ   canxi.   B ệ nh n hân không nên dùng các s ả n  ph ẩ m canxi trong vòng hai gi ờ   sau khi  ăn các th ự c ph ẩ m giàu axit oxalic và axit phytic.     -   Lái xe và v ậ n hành máy móc : Không có d ữ   li ệ u v ề   tác d ụ ng c ủ a thu ố c khi lái xe  và v ậ n hành máy móc.       4.   Cách s ử   d ụ ng thu ố c     -   Li ề u dùng : Li ề u   khuy ế n cáo cho ngư ờ i l ớ n và  ngư ờ i   già   là 1 viên 2 l ầ n/ngày     -   Cách dùng : U ố ng cách b ữ a ăn 30 phút đ ế n 1 ti ế ng, u ố ng cùng m ộ t c ố c nư ớ c  ho ặ c nư ớ c hoa qu ả . Không đư ợ c nhai, có th ể   b ẻ   viên n ế u c ầ n.     -   C ầ n làm gì khi m ộ t l ầ n quên không dùng thu ố c?   Không nên u ố ng g ấ p đôi li ề u đ ể   bù cho li ề u đã quên vì b ạ n có nguy cơ quá li ề u. Hãy  ti ế p t ụ c dùng thu ố c như bình thư ờ ng.     -   C ầ n ph ả i làm gì khi dùng thu ố c quá li ề u khuy ế n cáo : Tri ệ u ch ứ ng c ủ a quá li ề u:  m ệ t m ỏ i, khát nư ớ c, bu ồ n nôn, nôn, táo bón, đau b ụ ng, đau cơ,  r ố i l o ạ n tâm th ầ n , u ố ng nhi ề u  nư ớ c,  ti ể u nhi ề u, đau xương, vôi hóa th ậ n, r ố i lo ạ n nh ị p tim nghiêm tr ọ ng. N ặ ng có th ể   hôn mê 


